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HƯỚNG DẪN CHẤM 

I. HƯỚNG DẪN CHUNG 

- Đề thi gồm hai câu (một câu nghị luận xã hội và một câu nghị luận văn học), 

người chấm cần linh hoạt trong đánh giá. Căn cứ vào tình hình và chất lượng thực 

tế của bài làm để cho điểm thích hợp. 

- Khuyến khích những tìm tòi, sáng tạo riêng cả nội dung và hình thức bài làm 

(biết vận dụng những quan sát, suy nghĩ và trải nghiệm riêng về cuộc sống hay văn 

chương để bàn luận vấn đề; biết kết hợp linh hoạt các thao tác nghị luận để làm nổi 

bật mỗi luận điểm của bài viết,...). 

- Trong mỗi phần, tùy vào thực tế bài làm của thí sinh để trừ điểm về các lỗi 

chính tả, từ ngữ, ngữ pháp, diễn đạt,... cho phù hợp. 

*Lưu ý: Hướng dẫn dưới đây chỉ là những gợi ý có tính định hướng; cán bộ 

chấm thi cần thảo luận kĩ về nội dung và biểu điểm để bổ sung cho hoàn chỉnh trước 

khi chấm. 

II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Viết bài văn nghị (khoảng 400 chữ) bàn về những ưu điểm và 

hạn chế của lớp từ địa phương trong khi giao tiếp. 
8.0 

1. Yêu cầu về kỹ năng 2.0 

Đáp ứng yêu cầu một bài văn nghị luận xã hội; luận điểm, luận cứ 

rõ ràng, xác đáng; đảm bảo tính liên kết, không mắc lỗi chính tả, 

dùng từ, đặt câu. 

1.0 

Có kiến thức xã hội, dẫn chứng phù hợp; bày tỏ được chính kiến 

cá nhân đối với vấn đề nghị luận. 
1.0 

2. Yêu cầu về kiến thức 6.0 

a) Nêu được vấn đề: Những ưu điểm và hạn chế khi sử dụng từ 

địa phương trong giao tiếp. 
1.0 

b) Bình luận 

- Phương ngữ hay từ địa phương là những từ được sử dụng ở một 

hoặc một số địa phương nhất định. 

- Từ địa phương thể hiện nét đặc sắc văn hóa của vùng miền. Nó 

vừa gần gũi, vừa lột tả được những nét sinh hoạt, tình cảm, … của 

người dân ở địa phương đó. 

- Từ địa phương lại có thể gây ra sự khó hiểu cho người ở những 

địa phương khác.  

4.0 



- Để tạo nên sự hài hòa và hiệu quả trong giao tiếp, chúng ta có 

thể sử dụng từ địa phương với người ở địa phương và dùng từ toàn 

dân khi giao tiếp với những người ở những vùng miền khác.  

(Luận điểm rõ ràng, có lí lẽ, dẫn chứng cụ thể và lập luận thuyết 

phục) 

c) Bài học liên hệ bản thân 

Từ vấn đề đã nêu, thí sinh nêu bài học liên hệ phù hợp, tác động 

tích cực trong nhận thức và hành động của bản thân và thuyết phục 

mọi người: nâng cao vốn từ địa phương, từ toàn dân thông qua 

việc đọc sách, báo, tra từ điển, .... (Bài học nhận thức cần tránh 

những hô hào sáo rỗng, xa thực tế, …) 

1.0 

* Trân trọng những bài làm sáng tạo và có vốn hiểu biết rộng, đúng đắn, 

sử dụng đa dạng các thao tác lập luận. Không chấp nhận kiểu viết chung 

chung. 

Tổng điểm câu 1 8.0 

 Bàn luận về ý kiến: Truyện ngắn thường ít nhân vật, ít sự kiện 

nhưng nhân vật hoặc sự kiện đó được nhà văn đi sâu miêu tả 

để khám phá, phát hiện ra những nét bản chất về cuộc sống. 

12.0 

 1. Yêu cầu về kỹ năng 2.0 

 Đáp ứng yêu cầu một bài văn nghị luận văn học, luận điểm, luận 

cứ rõ ràng, xác đáng; đảm bảo tính liên kết, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu. 

1.0 

 Trình bày vấn đề một cách khoa học, hấp dẫn; dẫn chứng tiêu 

biểu, đa dạng, phong phú, hợp lý; lập luận chặt chẽ, có sức thuyết 

phục; sáng tạo. 

1.0 

 2. Yêu cầu về kiến thức 10.0 

 a) Giải thích ý kiến 

- Nhận định đề bài nêu ra là đặc trưng cơ bản của thể loại truyện 

ngắn. 

- Do dung lượng ngắn nên sự kiện và nhân vật trong truyện ngắn 

không nhiều, song nó vẫn thể hiện được tư tưởng mà nhà văn 

muốn gửi gắm đến cho người đọc. Đó chính là những khám phá, 

những tâm tư tình cảm về con người và cuộc sống mà nhà văn thể 

hiện qua nhân vật, sự kiện trong tác phẩm. 

2.0 

 b) Bình luận ý kiến 

- Truyện ngắn ít nhân vật và ít sự kiện. 

+ Thông qua lời người kể chuyện ở ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ 

ba sẽ xuất hiện vài ba nhân vật (xoay quanh nhân vật chính); nhân 

vật có thể là con người, động vật, thực vật, sự vật, …  

+ Gắn liền với hành động, tính cách của nhân vật là các sự kiện 

trong truyện. Do nhân vật không nhiều nên truyện ngắn cũng xoay 

qua một số sự kiện. Vì thế, cốt truyện của truyện ngắn cũng không 

quá phức tạp. 

- Dù ít nhân vật và sự kiện nhưng trong truyện ngắn nhà văn vẫn 

đi sâu miêu tả, khám phá, phát hiện được những nét bản chất về 

cuộc sống và con người. 

3.0 



+ Nhà văn miêu tả, khám phá, phát hiện được những nét bản chất 

về cuộc sống thông qua hành động, tính cách, tình cảm của nhân 

vật. 

+ Nhà văn miêu tả, khám phá, phát hiện được những nét bản chất 

về cuộc sống thông qua những sự kiện được đề cập trong truyện 

ngắn. 

- Qua truyện ngắn, đặc biệt là qua nhân vật và sự kiện người đọc 

sẽ cảm nhận được những tâm tư tình cảm mà nhà văn muốn đã 

gửi gắm trong tác phẩm. 

+ Người đọc với vai trò “khám phá” những phát hiện của nhà văn 

về cuộc sống và con người. 

+ Người đọc đóng vai trò đồng sáng tạo, đồng hành cùng nhà văn 

(thông qua nhân vật và sự kiện trong tác phẩm). 

 c) Chứng minh 

Thí sinh chọn lựa dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; phân tích làm 

sáng tỏ ý kiến (những truyện đã được học hoặc những tác phẩm 

khác ngoài sách giáo khoa như: Thánh Gióng; Em bé thông minh, 

Lão Hạc (Nam Cao), Làng (Kim Lân), Dế Mèn phiêu lưu kí (Tô 

Hoài), Con chó Bấc (Giắc Lân-đơn); Chiếc lược ngà (Nguyễn 

Quang Sáng), Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ), 

Chiếc lá cuối cùng (O. Hen-ri), Cố hương (Lỗ Tấn), Bến quê 

(Nguyễn Minh Châu), …) 

4.0 

 d) Nhận xét, liên hệ 

- Ý kiến trên là một nhận định đúng đắn, khoa học. 

- Khi tiếp nhận tác phẩm truyện ngắn, người đọc cần chú ý đến 

nhân vật và sự kiện, bám vào đó để tìm hiểu thông điệp mà nhà 

văn gửi đến bạn đọc. 

1.0 

 * Trân trọng những bài làm sáng tạo và có vốn hiểu biết rộng, đúng đắn, 

sử dụng đa dạng các thao tác lập luận. Không chấp nhận kiểu viết chung 

chung. 

 

--- HẾT --- 

 


